ĐỀ ÔN TẬP TỐT NGHIỆP

Năm học: 2010 – 2011.Môn : Vật Lý

dao động cơ học(6)

Câu 1:Một vật nhỏ hình cầu khối lượng m= 400 g được treo vào một lò xo nhẹ có độ cứng k=160N/m. Vật dao động điều hòa theo phương thẳng đứng có biên độ A=10cm. Tốc độ khi vật qua vị trí cân bằng là:

A.4m/s                                  B.2m/s                                        C.6,28m/s                   D.0m/s

Câu 2: Chu kì dao động điều hòa của con lắc đơn KHÔNG phụ thuộc vào:

A.khối lượng quả nặng                                                           B.gia tốc trọng trường

C.chiều dài dây treo                                                               D.vĩ độ địa lí.

Câu 3:Một con lắc lò xo có độ cứng k treo thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật. Độ dãn lò xo ở vị trí cân bằng là 
[image: image1.wmf]l
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. Cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A ( A >
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). Trong quá trình dao động, lực đàn hồi của lò xo có độ lớn nhỏ nhất là:
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Câu 4:Tại cùng một vị trí địa lí, nếu chiều dài con lắc đơn tăng 4 lần thì chu kì dao động điều hòa của nó là:

A.giảm 2 lần                      B.tăng 2 lần                               C.giảm 4 lần                    D.tăng 4 lần

Câu 5:Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, đầu trên cố định, đầu dưới gắn vật ở nơi có gia tốc trọng trường là g. Khi vật ở vị trí cân bằng, độ dãn của lò xo là 
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. Chu kì dao động của con lắc tính bằng công thức:
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Câu 6:Nếu chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Ở thời điểm t, biểu thức liên hệ giữa biên độ A, li độ x, vận tốc v và tần số góc 
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 của chất điểm dao động điều hòa là:
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sóng cơ học(4)

Câu 7:Một sóng cơ học truyền dọc theo trục Ox có phương trình là:
[image: image16.wmf]28cos(200020)
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 ; cm . Trong đó x là tọa độ tính bằng m, t tính bằng s. Tốc độ của sóng là:

A.334m/s                            B.100m/s                                    C.314m/s                        D.331m/s

Câu 8:Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài có tốc độ sóng v = 0,2m/s , chu kì dao động T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên phương truyền sóng dao động ngược pha là:

A.2m                              B.1,5m                                         C.0,5m                            D.1m
Câu 9:Trong sự giao thoa sóng trên mặt nước của hai nguồn kết hợp, cùng pha, những điểm có biên độ dao động cực đại thỏa mãn công thức sau : ( với k = 0, 
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Câu 10:Một dây đàn có chiều dài L, hai đầu cố định. Sóng dừng trên dây có bước sóng dài nhất là:

A.2L                                    B.L/4                                          C.L                                D.L/2

Dao động điện từ(4)

Câu 11: Một mạch dao động LC, có C = 
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F và tần số dao động điện từ trong mạch là 500Hz thì L có giá trị là:
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Câu 12:Trong mạch dao động điện từ LC, Năng lượng điện trường của tụ điện biến thiên tuần hoàn với chu kỳ T. Điện tích của tụ điện biến thiên điều hòa với chu kì : 

A.biến thiên tuần hoàn với chu kì T                                         B. biến thiên tuần hoàn với chu kì T/2

C. biến thiên tuần hoàn với chu kì 2T                                      D. không biến thiên điều hòa theo thời gian

Điện xoay chiều(7)

Câu 13:Cho một đoạn mạch mắc nối tiếp gồm một điện trở thuần, một cuộn dây thuần cảm và một tụ điện. Khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện trong mạch đó thì khẳng định nào sau đây là SAI:

A.Điện áp hiệu dụng ở hai đầu điện trở nhỏ hơn điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch.
B.Cảm kháng và dung kháng của mạch bằng nhau.

C.Điện áp tức thời ở hai đầu điện trở cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

D.Cường độ hiệu dụng trong mạch đạt giá trị lớn nhất.

Câu 14. Phần ứng của một máy phát điện XC có 200 vòng dây giống nhau. Từ thông qua một vòng dây có giá trị cực đại là 2 mWb và biến thiên điều hoà với tần số 50 Hz. Suất điện động của máy có giá trị hiệu dụng là bao nhiêu ?


A. E = 889 V
B. E = 89 V
C. E = 125 V
D. E = 12,6 V

Câu 16. Một dòng điện xoay chiều có biểu thức i = cos(100πt + 
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) (A). Kết luận nào sau đâylà sai?


A. Biên độ dòng điện là 1 A.
B. Tần số dòng điện là 50 Hz.


C. Cường độ hiệu dụng của dòng điện là 
[image: image28.wmf]2

A. 
D. Chu kì dòng điện là 0,02 s.

Câu 15:Cho mạch điện xoay chiều gồm điện trở R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C = 
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F. Biểu thức điện áp giữa hai đầu tụ điện là 
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 V. Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

A.
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Câu 16:Cho mạch điện R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm thay đổi được. Điện trở thuần R = 100
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. Hiệu điện thế hai đầu mạch là 
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(V). Khi L thay đổi thì cường độ dòng điện hiệu dụng có giá trị cực đại là:

A.2A                                     B.
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Câu 18:Đặt vào hai đầu mạch R,L,C mắc nối tiếp một điện áp xoay chiều 
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(V). Biết R = 100
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. Khi 
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 thay đổi thì công suất tiêu thụ cực đại của mạch có giá trị là:

A.440W                                 B.484W                                   C.220W                          D.242W

Câu 19: Trong việc truyền tải điện năng đi xa, biện pháp khả thi làm giảm hao phí trong truyền tải điện năng là:

A.giảm tiết diện dây dẫn.                                                     B.tăng điện áp ở nơi truyền đi
C.chọn dây có điện trở suất lớn                                           D.tăng chiều dài dây.

Sóng ánh sáng(5)

Câu 20. Một ánh sáng đơn sắc có bước sóng trong không khí 700nm và trong chất lỏng trong suốt là 500nm. Chiết suất của chất lỏng đối với ánh sáng đó là:

A. 1,25


B. 0,7


C. 1,45


D. 1,4
Câu 21 : Phát biểu nào sau đây là không đúng ?

A.Quang phổ vạch phát xạ của các nguyên tố khác nhau thì khác nhau về số lượng vạch màu , màu sắc vạch , vị trí và độ sáng tỉ đối của các vạch quang phổ .

B.Mỗi nguyên tố hoá học ở trạng thái khí hay hơi ở áp suất thấp được kích thích phát sáng có một quang phổ vạch phát xạ đặc trưng .

C.Quang phổ vạch phát xạ là những dải màu biến đổi liên tục nằm trên một nền tối .
D.Quang phổ vạch phát xạ là những vạch màu riêng biệt nằm trên một nền tối .

Câu 22: hiện tượng tán sắc ánh sáng là:

A.hiện tượng ánh sáng hỗn hợp bị lăng kính phân tích thành các thành phần đơn sắc khác nhau.
B.hiện tượng ánh sáng bị lăng kính phân tích thành một dải màu cầu vồng.

C.hiện tượng ánh sáng bị lệch về phía đáy lăng kính.

D.hiện tượng ánh sáng trắng bị lăng kính phân tích thành 7 màu: đỏ, cam , vàng, lục, lam, chàm tím.

Câu 23. Trong một thí nghiệm Iâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là a = 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn quan sát là D = 2 m. Hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,6 μm. Trên màn quan sát được hình ảnh giao thoa. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc một là

A. 2,4 mm
B. 4,8 mm

C. 9,6 mm

D. 19,2 mm

Câu 24 : Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng ?

A.Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song .

B.Buồn ảnh nằm ở phía sau lăng kính .

C.Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song .

D.Quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồn ảnh là một dải sáng có màu cầu vồng .
Lượng tử ánh sáng

Câu 25:Kim loại có công thoát A= 2,7eV. Khi chiếu vào kim loại đó hai bức xạ 
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m. Hỏi bức xạ nào gây ra hiện tượng quang điện? Cho biết h = 6,625.10-34Js , c = 3.108m/s ; 1eV= 
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A.Bức xạ 
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                           B.Bức xạ 
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                           C.Cả hai bức xạ 
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        D.Không có bức xạ 

Câu 26: Dòng quang điện bão hòa chạy qua tế bào quang điện là 3,2 mA. Biết độ lớn điện tích của electron là e = 1,6.10 – 19 C. Số electron quang điện được giải phóng ra khỏi catot trong mỗi giây là

A. 2.1016.                B. 5,12.1016.                C. 2.1017.                      D. 3,2.1016.

Câu 27. Các vạch quang phổ trong các dãy Banme thuộc vùng nào trong các vùng sau?


A. Vùng hồng ngoại.
   B. Vùng ánh sáng nhìn thấy  
    C. Vùng tử ngoại


D. Một phần nằm trong vùng ánh sáng nhìn thấy, một phần nằm trong vùng tử ngoại
 Hạt nhân nguyên tử - từ vi mô đến vĩ mô (5)

Câu 28. Phát biểu nào sau đây là không đúng?

A. Hạt (+  và hạt (-  có khối lượng bằng nhau.             
B. Hạt (+  và hạt (-  được phóng ra từ cùng một đồng vị phóng xạ.
C. Khi đi qua điện trường giữa hai bản tụ hạt (+ và hạt (- bị lệch về hai phía khác nhau.

D. hạt (+  và hạt (- được phóng ra có vận tốc bằng nhau (gần bằng vận tốc ánh sáng).

Câu 13: Hệ thống gồm các sao và các đám tinh vân, đó là

     A. Thiên hà.                  B. punxa.                        C. quaza.                         D. hốc đen.

Câu 30:Hạt nhân rađi 
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 phóng xạ 
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 tạo thành hạt rađon 
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. Tính năng lượng tỏa ra trong phản ứng phóng xạ này. Biết khối lượng của hạt rađi 
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là mRa= 226,0254u, của rađon 
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 là mRn= 222,0175u , của hạt nhân 
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 là mHe= 4,0026u.

A.W=4,937MeV               B.W=4,937eV                               C.W=0,0053MeV            D.0,0053J

Câu 31. Một lượng chất phóng xạ (- có khối lượng mo. Sau 5 chu kì bán rã khối lượng chất phóng xạ mất đi là

A. 4m0/ 5.    
B. 24m0/ 25.      
C. 31m0/ 32.      
D. 49m0/ 50.

Câu 32 Tìm phát biểu SAI về phản ứng nhiệt hạch.

A.Sự kết hợp hai hạt nhân rất nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn và toả ra năng lượng.

B.Mỗi phản ứng kết hợp toả ra năng lượng bé hơn một phản ứng phân hạch, nhưng tính theo khối lượng nhiên liệu thì phản ứng kết hợp toả ra năng lượng nhiều hơn.

C.Phản ứng kết hợp toả ra năng lượng, làm nóng môi trường xung quanh nên ta gọi là phản ứng nhiệt hạch.

D.Con người đã thực hiện được phản ứng nhiệt hạch nhưng dưới dạng không kiểm soát được.
Phần dành cho thí sinh học theo chương trình Chuẩn: 

Câu 33.  Một sóng lan truyền trên bề mặt một chất lỏng từ một điểm O với chu kì 2 s và vận tốc 1,5 m/s. Hai điểm M, N lần lượt cách O các khoảng d1 = 3 m và d2 = 4,5 m. Hai điểm M, N dao động:

A.  Cùng pha
B.  Lệch pha (/4
C.  Lệch pha (/2    D.  Ngược pha
Câu 34: Một con lắc đơn dao động điều hòa với chu kì T = 2s. Thời gian để con lắc dao động từ VTCB đến vị trí biên  là:

A. t =1/6 (s)
       B.t =5/6 (s        C.t =1/4 (s)
             D. t =1/2 (s)
Câu 35.  Một đoạn mạch xoay chiều gồm R =40(,ZL = 20(,ZC = 60( mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch một hiệu điện thế u =240
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cos100(t (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. i = 3
[image: image58.wmf]2

cos(100(t – (/4)A.

B.  i = 6cos(100(t – (/4)A. 


C.  i = 6cos(100(t + (/4)A. 


D.  i = 3
[image: image59.wmf]2

cos(100(t + (/4)A. 

 Câu 36. Sự hình thành dao động điện từ tự do trong mạch dao động là do hiện tượng


A. cảm ứng điện từ.
B. tự cảm.
C. từ hóa.
D. cộng hưởng điện.

Câu 37:Trong các hành tinh sau đây trong Hệ Mặt Trời, hành tinh nào ở xa Mặt Trời nhất ?

A.Hỏa tinh                             B.Thiên Vương Tinh                 C.Kim tinh                    D.Hải Vương Tinh
Câu 38:Điều nào sau đây KHÔNG ĐÚNG về quang phổ liên tục?Quang phổ liên tục:

A. không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.

B.phụ thuộc vào thành phần cấu tạo của nguồn sáng.
C.là dãy màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím.

D.do các chất rắn, lỏng, khí có áp suất lớn khi bị nung nóng phát ra.
Câu 39.  Kim loại làm ca tốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,5(m. Công thoát của electron bằng:

A.  3,975.10-19J
B.  3,975.10-20J
C.  3,975.10-17J
D.  3,975.10-18J

Câu 40.  Trong các phản ứng hạt nhân thì những đại lượng nào sau đây được bảo toàn: 1. Tổng khối lượng của hệ 2. Tổng điện tích của hệ 3. Tổng năng lượng nghỉ của hệ 4. Động lượng của hệ 5. Tổng số nuclôn của hệ

A.  2, 3 và 4
B.  3, 4 và 5

C.  2, 4 và 5
D.  1, 2 và 3

PHẦN  DÀNH CHO CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO

Câu 41: Phát biểu nào sai về vật rắn quay quanh một trục cố định?

A. gia tốc toàn phần hướng về tâm quỹ đạo.
B. Mọi điểm trên vật rắn có cùng vận tốc góc tại mỗi thời điểm.

C. Mọi điểm trên vật rắn có cùng gia tốc góc tại mỗi thời điểm. 

D. Quỹ đạo của các điểm trên vật rắn là các đường tròn có tâm nằm trên trục quay.

Câu 42: Khi vận rắn quay nhanh dần đều quanh một trục cố định chỉ dưới tác dụng của mômen lực F. Tại thời điểm t vật có vận tốc góc ω, nếu tại thời điểm này dừng tác dụng mômen lực F thì vật rắn

A. quay đều với vận tốc góc ω.
 B. quay với vận tốc khác ω. C. dừng lại ngay.
D. quay chậm dần đều.

Câu 43 : Một vận động viên trượt băng nghệ thuật có thể tăng tốc độ quay từ 0,5 vòng/s đến 3 vòng/s nhờ thay đổi momen quán tính. Nếu mômen quán tính lúc đầu là 4,6 kg.m2 thì lúc sau là : 


A. 0,77 Kg.m2
B. 1,54 Kg.m2
C. 0,70 Kg.m2
D.27,6 Kg.m2
Câu 44 : Hai đĩa tròn có cùng mômen quán tính đối với cùng trục quay đi qua tâm của các đĩa. Lúc đầu đĩa 2 ( ở phía trên) đang đứng yên, đĩa 1 quay với tốc độ góc (o  . Sau đó cho 2 đĩa dính vào nhau, hệ quay với vận tốc góc ( . Động năng của hệ hai đĩa so với lúc đầu  



A. Tăng 3 lần 
B. Giảm 4 lần
C. Tăng 9 lần
D. Giảm 2 lần
 Câu 45. Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6 mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31 mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là


A. 7.
B. 9.
C. 11.            
D. 13.

 Câu 46:Cho mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp. Cuộn dây có 
[image: image60.wmf]10

r

=W

, L = 
[image: image61.wmf]1

10

p

(H). Đặt vào hai đầu đoạn mạch một điện áp dao động điều hòa có giá trị hiệu dụng là U = 50V và tần số f = 50Hz. Khi điện dung của tụ điện C = C1 thì số chỉ Ampe kế là cực đại và có giá trị là 1A. Giá trị của R và C khi đó là:

A.R = 40
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và C= 
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C. R = 40
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F                                             D. R = 50
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Câu 47. Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kỳ, biên độ giảm 3 %. Phần năng lượng của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là 


A. 3 %
B. 9 %
.C. 6 %
.
D. 4,5 %.

Câu 48.  Kim loại làm ca tốt của một tế bào quang điện có giới hạn quang điện 0,5(m. Công thoát của electron bằng:

A.  3,975.10-19J
B.  3,975.10-20J
C.  3,975.10-17J
D.  3,975.10-18J
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